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	BỘ Y TẾ  


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        



	Số:         /2025/TT-BYT


	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025



THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi
phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc


Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
1. Bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 10/2024/TT-BYT như sau: 

Bổ sung quy định số thứ tự 12 bệnh do phế cầu thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vắc xin và lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng như sau:

	TT
	Các bệnh truyền nhiễm
	Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng

trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

	
	
	Vắc xin
	Đối tượng
	Lịch tiêm/uống 

	12
	Bệnh do phế cầu
	Vắc xin phòng bệnh do phế cầu
	Trẻ em
	Tiêm lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

Tiêm lần 2: ít nhất 2 tháng sau lần 1

Tiêm nhắc lại: khi trẻ đủ 12 tháng tuổi


2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2024/TT-BYT như sau:
“1. Vắc xin thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được triển khai toàn quốc cho trẻ em, phụ nữ có thai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đối với vắc xin phòng bệnh do phế cầu, phạm vi triển khai theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/08/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030; nguồn lực của trung ương và địa phương.”


Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2025.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để được xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, 

Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 
- Y tế các Bộ, ngành;




- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Viện VSDT/Pasteur;

- Lưu: VT, DP (03b), PC (02b).
	BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan


DỰ THẢO
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